
MÔN TIẾNG NHẬT Phòng thi: 303

TT SBD Họ, đệm Tên Ngày sinh Lớp Trường THCS
Số 

phách
Điểm

1 N01 Phạm An An 25/8/2010 9A4 THCS Cầu Diễn TN50 13.70
2 N02 Bùi Minh Anh 01/05/2010 9A6 Nam Từ Liêm TN51 13.95
3 N03 Nguyễn Thái Bảo 10/5/2010 9I M.V Lô-mô-nô-xốp TN52 10.20
4 N04 Nguyễn Ý Bình 16/11/2010 9A4 Nam Từ Liêm TN53 17.60
5 N05 Dương Đức Bình 17/01/2010 9TA2 Đoàn Thị Điểm TN54 9.30
6 N06 Đinh Việt Chiến 05/03/2010 9A3 THCS Cầu Diễn TN55 15.50
7 N07 Vi Đức Trí Dũng 24/03/2011 8N Nguyễn Du TN56 9.00

8 N08 Nguyễn Khắc Hoàng Dương 31/07/2010 9C3 Đoàn Thị Điểm TN57 13.40
9 N09 Lương Thu Hà Dương 06/10/2010 9A5 Nam Từ Liêm TN58 14.50

10 N10 Phạm Thanh Huyền 14/11/2010 9A7 THCS Cầu Diễn TN59 12.40
11 N11 Đinh Ngọc Minh Khang 22/02/2010 9C3 Đoàn Thị Điểm TN60 12.25
12 N12 Đỗ Minh Khánh 10/12/2010 9A6 Nam Từ Liêm TN61 16.90
13 N13 Ngô Khánh Lân 11/10/2010 9C8 Đoàn Thị Điểm TN62 15.25
14 N14 Phan Thảo Linh 2/15/2010 9G M.V Lô-mô-nô-xốp TN63 18.70
15 N15 Nguyễn Bùi Sa Ly 24/02/2010 9A5 Nam Từ Liêm TN64 8.90
16 N16 Nguyễn Ngọc Minh 11/09/2010 9A6 Nam Từ Liêm TN65 16.75
17 N17 Đồng Nguyễn Trà My 29/07/2010 9A5 Nam Từ Liêm TN66 11.15
18 N18 Phạm Hoàng Ngân 19/8/2010 9A1 Cầu Diễn TN67 16.10
19 N19 Trần Thành Nhân 24/01/2010 9C3 Đoàn Thị Điểm TN68 11.80
20 N20 Nguyễn Nhật Quang 02/11/2010 9A1 Nguyễn Quý Đức TN69 14.20
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(Danh sách có 20 thí sinh) 






